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PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a)  Phân số  viết dưới dạng tỉ số phần trăm là: 
	A. 62,5%
	B.6,25%
	C. 0,625%
	D.625%


b) Tỉ số phần trăm của 15 và 20 là : 
	A. 75
	B.0,75
	C. 7,5%
	D.75%


c) Tính diện tích toàn phần của hình lập phương biết cạnh của hình lập phương là 2,5 cm : 
   A. 37,5 cm2		B. 375 cm2		C. 35,7 cm2		D. 37cm2
d) Một khu vườn hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ với tỉ lệ 1: 500. Diện tích của khu vườn đó là:  
7cm

						A. 857 m2			B. 875 m2
						C.35 m2			D. 175 m25cm


Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
	a. Khi độ dài cạnh của hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình đó gấp lên 16 lần
	

	b. Khi cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích gấp của hình gấp lên 4 lần 
	

	c. 0,6 phút < 36 giây
	

	d. Hình hộp chữ nhật có 8 cạnh
	


Bài 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Một hình lập phương có diện tích một mặt là 16 cm2.
Thể tích hình lập phương đó là: .....
PHẦN II.  TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a.5,25 dm3 = ...............................cm3               c. 4 năm rưỡi =…………………tháng
b.2 m3 35 dm3 = ...........................m3               d. 150 phút =……………………giờ
Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
 a)    3giờ 35phút + 2 giờ 47phút                       b)  6giờ 54 phút – 4giờ18 phút
	

	

	


c)          7,12 x 4,5                                                d)        36,04 : 5,3
	

	

	

	


Bài 3. (2 điểm) Giải toán:
Một bể kính đựng nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,8m; chiều rộng 1,5 m; chiều cao 1,2 m. Hiện giờ nước trong bể chiếm 60% thể tích bể.
a, Tính diện tích kính dùng để làm bể?
b, Trong bể đang chứa bao nhiêu lít nước ?( 1l = 1dm3)
Bài giải
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 Bài 4. (0,5 điểm) Phải xếp bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm để được một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm2.
Đáp án: Cần xếp .......... hình lập phương

CMHS                                          GV coi                                          GV chấm
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	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	4

	Bài 1
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (A -D - A - B)
	2

	Bài 2
	Mỗi ô trống điền đúng: 0,5đ
 Đ - S - S - S
	1

	Bài 3
	64 cm3
	1
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	Bài 1
	Điền đúng mỗi số vào chỗ chấm: 0,25đ
a) 5250 ; b) 2,035 ; c) 54  ; d) 2,5
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	Bài 2
	Tính đúng mỗi phép tính: 0,5đ 
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	Bài 3
	a) Diện tích xung quanh bể kính là”
(1,8 + 1,5 ) x 2 x 1,2 = 7,92 (m2)         0,25 đ
Diện tích kính làm bể là
7,92 + ( 1,8 x 1,5 ) = 10,62 (m2 )         0,75 đ
b) Thể tích của bể kính là:
1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,24 (m3 )                 0,25 đ
Đổi 3,24 m3 = 3240 dm3                      0,25 đ
        3240 dm3 = 3240 l 
Trong bể đang chứa số lít nước là:
3240 : 100 x 60 = 1944 ( l )                0,5 đ        
                             Đáp số : a) 10,62 m2
                                               b.  1944 l
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	125 hình
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